Đánh giá theo tiêu chí tổ chức KH&CN theo mô hình tiên tiến








Mẫu 03
	STT
	Tên tiêu chí
(Điểm đề xuất)
	Nội dung
	Tiêu chuẩn/
Thang điểm
	Kết quả của đơn vị
	Điểm tự chấm
	Ghi chú

	I
	TẦM NHÌN & ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC (10 điểm)
	
	

	1
	Lĩnh vực hoạt động

(5 điểm)
	· Lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của tổ chức phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố (cụ thể là 4 ngành trọng điểm)
	Từ 1-5 điểm theo mức độ phù hợp (thang Likert)
	
	
	Mức 1đ - Kém: Lĩnh vực nghiên cứu, các hướng nghiên cứu chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Mức 2đ - Trung bình: Lĩnh vực nghiên cứu, các hướng nghiên cứu chưa hoàn toàn phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; kế hoạch hoạt động còn nhiều hạn chế cần điều chỉnh; Chưa đưa ra các kết quả và chỉ tiêu cần đạt được.

Mức 3đ - Khá: Lĩnh vực hoạt động, các hướng nghiên cứu đã phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; kế hoạch hoạt động còn chưa hoàn toàn phù hợp; đã xác định rõ các kết quả và chỉ tiêu cần đạt được, tuy nhiên vẫn có một số hạn chế cần điều chỉnh.

Mức 4đ - Tốt: Tất cả các căn cứ nêu trên đều phù hợp, còn một vài điểm hạn chế nhỏ cần điều chỉnh nhưng không quan trọng.

Mức 5đ – Xuất sắc: Tất cả các căn cứ nêu trên đều hoàn toàn phù hợp.



	2
	Kế hoạch hoạt động

(5 điểm)
	· Định hướng phát triển trung và dài hạn theo cơ chế thị trường và tự chủ về tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, R&D, chuyển giao công nghệ và các đóng góp vào sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...
	Từ 1-5 điểm theo mức độ phù hợp (thang Likert)
	
	
	Mức 1đ - Kém: Chưa xây dựng kế hoạch hoạt động hoặc kế hoạch hoạt động không khả thi do tương quan giữa các phần của kế hoạch (nhân lực, tài lực, vật lực...) chưa hợp lý, có rất nhiều hạn chế cần điều chỉnh.

Mức 2đ - Trung bình: Tổ chức đã xây dựng kế hoạch hoạt động, tuy nhiên tương quan giữa các phần của kế hoạch chưa hoàn toàn hợp lý, còn một số điểm hạn chế cần điều chỉnh để đảm bảo tính thực thi.

Mức 3đ - Khá: Kế hoạch hoạt động khá hợp lý,tương quan giữa các phần của kế hoạch kháhợp lý, tuy nhiên vẫn còn một số điểm hạn chế cần cải thiện nhưng không lớn.

Mức 4đ - Tốt: Kế hoạch hoạt động hợp lý,tương quan giữa các phần của kế hoạch hợp lý, chỉ còn một số điểm nhỏ cần bổ sung để hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi.

Mức 5đ - Xuất sắc:Kế hoạch hoạt động hoàn toàn hợp lý, tương quan giữa các phần của kế hoạch hợp lý, đảm bảo tính khả thi.



	II
	TỔ CHỨC & NGUỒN LỰC (30 điểm)
	
	

	1
	Mức độ tự chủ tài chính

(10 điểm) 
	· Tự chủ tài chính tối thiểu 50% (5 điểm)
	Từ 50% đến

100%


	
	
	

	
	
	· Tỷ lệ nguồn thu ngoài ngân sách / tổng nguồn thu; hoặc
· Tỷ lệ kinh phí thu từ dự án hoặc dịch vụ/ tổng nguồn thu ngoài ngân sách ( 5 điểm)
	30%

70%
	
	
	Ctv chính thức co hd lam viec

	2
	Nhân lực hoạt động KH&CN

(10 điểm) 
	· Tỷ lệ nhân lực nghiên cứu / hành chính

· Tỷ lệ CB nghiên cứu cơ hữu / CB hỗ trợ nghiên cứu; hoặc
	3:1

1:2
	
	
	

	
	
	· Tỷ lệ số người làm R&D quy đổi theo thời gian làm nghiên cứu (FTE) /  Tổng số NV ( tính trên 1 tuần)
	50%
	
	
	So ng co huux 8 tieng
Ctv x1/2

	3
	Trình độ nhân lực

(10 điểm)
	· Tỷ lệ cán bộ nghiên cứu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (5 điểm)
	Thạc sĩ: 55%

Tiến sĩ: 20%
	
	
	

	
	
	· Tỷ lệ chuyên gia đầu ngành hoặc có CB nghiên cứu chủ chốt có ảnh hưởng quốc tế (5 điểm)
	10%
	
	
	

	III
	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG R&D (20 điểm)
	
	

	1
	Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học

(10 điểm)
	· Tỷ lệ bài báo được công bố trong nhóm Q1 danh mục ISI hoặc SCI / tổng số bài báo công bố
	10%
	
	
	

	2
	Đánh giá kết quả R&D và thương mại hoá

(10 điểm)
	· Tỷ lệ chuyển hoá kết quả R&D thành SHTT hoặc tỷ lệ khai thác, thương mại hoá sản phẩm, dịch vụ KH&CN được nghiên cứu và phát triển
	50%
	
	
	

	IV
	KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC (20 điểm)
	
	

	1
	Năng lực đào tạo và thu hút chuyên gia

(10 điểm)
	· Tỷ lệ đào tạo hoặc thu hút nhân lực có trình độ / tổng số CB nghiên cứu hàng năm
	10%
	
	
	

	2
	Năng lực chuyển giao  cho các đơn vị

(10 điểm)
	· Tỷ lệ nhân lực chuyển giao hoặc đào tạo cho các đơn vị bên ngoài / tổng số CB nghiên cứu
	10%
	
	
	

	V
	HỢP TÁC & DỊCH VỤ (20 điểm)
	
	
	
	
	

	1
	Hợp tác quốc tế

(10 điểm)
	· Tham gia hoạt động HTQT hoặc tham gia mạng lưới KH&CN quốc tế với tư cách thành viên
	Tối thiểu 01 hoạt động / năm
	
	
	

	2
	Liên quan đến hợp tác nghiên cứu, khảo sát về khoa học và công nghệ

(10 điểm)
	· Tỷ lệ số nhà khoa học Việt Nam tham gia các hội nghị quốc tế / tổng số người làm R&D; hoặc

· Tỷ lệ số nhà khoa học Việt Nam tham gia các dự án quốc tế / tổng số người làm R&D; hoặc

· Tỷ lệ số nhà khoa học Việt Nam được tuyển chọn/cử vào làm việc ở các tổ chức quốc tế liên quan đến khoa học và công nghệ / Tổng số người làm R&D 
	5%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng Điểm
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Thủ trưởng đơn vị

   




 
(Ký tên và đóng dấu)
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